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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Tỉnh Thanh Hóa                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bản án số: 19/2021/KDTM-ST 

            Ngày 13/5/2021 
  V/v: “Tranh chấp  hợp đồng tín dụng”.   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH THANH HÓA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Cao Thị Nga. 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Trịnh Tiến Thanh. 

                                                        Ông Trịnh C ng  i u.  

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Chuyên - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa:  

                                                       Ông Ng  Tiến Dũng -  iểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Thanh Hóa xét xử 

sơ thẩm c ng khai vụ án thụ lý số 04/2021/TLST-KDTM ngày 05 tháng 01 năm 2021 v  

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2021/QĐST-

KDTM ngày 01 tháng 4 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 55/2021/QĐST-KDTM 

ngày 15 tháng 4 năm 2021 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ. 

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 H, phường L, quận H, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức T - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

Người đại diện theo ủy quy n: Ông Lê Xuân H - Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng 

Thương mại c  ph n Đ - Chi nhánh B (Theo quyết định ủy quy n số 16A/QĐ- BIDV.BS ngày 

02/01/2020). Có mặt. 

 Bị đơn: Bà Nguy n Thị G, sinh năm 1986. Vắng mặt. 

                Ông Tr n Chí H, sinh năm 1980. Vắng mặt. 

 Đ u có địa chỉ: Th n T, xã N, huyện H, Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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1. Theo đơn khởi kiện ngày 02/11/2020, bản tự khai ngày 25/01/2021, lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa đại diện theo u  quy n của nguyên đơn trình bày:  

Bà Nguy n Thị G,  ng Tr n Chí H có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại c  

ph n (T CP  Đ, Chi nhánh B, phòng giao dịch H th ng qua hợp đồng tín dụng số 

01/2018/6585786/HĐTD ký ngày 17/8/2018, số ti n vay 1.500.000.000đ   ột t  n m tr m 

triệu đồng), thời hạn vay 11 tháng, từ ngày 17/8/2018 đến ngày 17/7/2019, mục đích vay: B  

sung vốn kinh doanh, lãi suất cho vay: Quy định chi tiết tại Hợp đồng tín dụng và/hoặc Bảng kê 

rút vốn. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn. Hình thức trả gốc, lãi: Gốc được trả 

một l n vào cuối kỳ, lãi vay trả định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.  

 Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng T CP Đ và  ng Tr n Chí H, bà Nguy n Thị G 

đã ký Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2018/6585786/HĐBĐ ngày 16/8/2018, được 

c ng chứng tại văn phòng c ng chứng H, tỉnh Thanh Hoá, số c ng chứng 779 quyển số 

01/2018/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/8/2018. Tài sản thế chấp gồm quy n sử dụng đất tại 

thửa số 42A, tờ bản đồ số 17 với diện tích 78m
2 
theo Giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất số 

CI568473, số vào s  cấp GCN: CH09973 do UBND huyện H cấp ngày 21/7/2017 và trang b  

sung giấy chứng nhận quy n sở hữu nhà ở gắn li n với đất ngày 24/7/2017 cho bà Nguy n Thị 

G và  ng Tr n Chí H ở th n T, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hoá.  

Sau khi thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp, ngày 17/8/2018 

Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ đã giải ngân theo u  nhiệm chi số ti n 1.500.000.000 đồng 

cho bà Nguy n Thị G là chủ tài khoản. 

Quá trình thực hiện theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết bà G, ông H mới trả được số ti n 

lãi đến ngày ngày 25/6/2019 là 92.942.466 đồng. Từ đó bà G, ông H kh ng thực hiện nghĩa vụ 

hoàn trả nợ gốc đến hạn theo hợp đồng đã ký. Sau khi khoản vay quá hạn Ngân hàng đã gửi 

th ng báo nợ vay quá hạn cho  ng H và bà G nhi u l n, nhưng  ng H, bà G kh ng trả nợ. Số 

ti n bà Giang, ông H còn nợ của Ngân hàng tính đến ngày 13/5/2021 là 1.944.657.534 đồng. 

Trong đó ti n gốc là 1.500.000.000 đồng, ti n lãi trong hạn 307.808.219, lãi quá hạn 

136.849.315 đồng. 

Vì vậy, Ngân hàng T CP Đ yêu c u Tòa án giải quyết buộc bà Nguy n Thị G và  ng 

Tr n Chí H phải thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và khoản ti n lãi (trong hạn, quá hạn  phát 

sinh tính đến ngày 13/5/2021 là 1.944.657.534 đồng ( ột t  chín tr m   n   n triệu sáu tr m 

n m mươi   y ngh n n m tr m  a tư đồng  trong đó bao gồm nợ gốc là 1.500.000.000 đồng, 

nợ lãi trong hạn 307.808.219, lãi quá hạn 136.849.315 đồng và lãi phát sinh từ ngày 14/5/2021 

theo mức lãi suất quy định tại Hợp đồng tín dụng cho đến thời điểm bà Nguy n Thị G và  ng 

Tr n Chí H trả hết nợ vay. 

Trường hợp bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H kh ng thực hiện việc trả nợ, Ngân 
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hàng có quy n yêu c u cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản thế chấp theo hợp đồng 

thế chấp tài sản đã ký kết. Nếu tài sản phát mại thế chấp mà chưa thu hồi hết nợ thì Ngân hàng 

có quy n yêu c u kê biên tất cả các tài sản, nguồn thu nhập khác của bà G, ông H để thu hồi nợ. 

2. Theo bản tự khai ngày 27/01/2021, lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án của bị 

đơn  ng Tr n Chí H trình bày: 

Năm 2018 vợ chồng t i là Nguy n Thị G và Tr n Chí H có ký hợp đồng tín dụng số 

01/2018/6585786/HĐTD ký ngày 17/8/2018 với Ngân hàng T CP Đ vay số ti n 

1.500.000.000 đồng ( ột t  n m tr m triệu đồng , thời hạn vay vốn: 11 tháng kể từ ngày 

17/8/2018 đến ngày 17/7/2019; mục đích vay vốn: B  sung vốn kinh doanh; Lãi suất vay: Quy 

định chi tiết tại Hợp đồng tín dụng, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn. Hình 

thức trả gốc, lãi: Gốc trả bằng một l n vào cuối kỳ, lãi vay trả định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. 

Tài sản chúng t i thế chấp cho ngân hàng để vay số ti n trên là: Quy n sử dụng đất và tài 

sản là nhà ở 03 t ng gắn li n với đất ở th n T, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng 

nhận Quy n sử dụng đất, Quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với đất số CI568473, số 

vào s  cấp GCN: CH09973 do UBND huyện H cấp ngày 21/7/2017 cho vợ chồng t i là 

Nguy n Thị G và Tr n Chí H. Tài sản trên chúng t i thế chấp tại Hợp đồng thế chấp bất động 

sản số: 01/2018/6585786/HĐBĐ ký ngày 16/8/2018.  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chúng t i v n trả lãi cho ngân hàng đ y đủ. Đến hạn 

hợp đồng là ngày 17/7/2019 do chúng t i làm ăn thua l  nên chưa trả được số ti n gốc là 

1.500.000.000 đồng và ti n lãi phát sinh cho Ngân hàng.  

Nay Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ khởi kiện yêu c u chúng t i trả nợ, tôi 

đồng ý với toàn bộ nội dung cũng như số ti n gốc, lãi theo yêu c u của Ngân hàng đã tính 

toán là hoàn toàn đúng, nhưng t i đ  nghị Toà án và Ngân hàng tạo đi u kiện cho chúng 

t i được trả d n số ti n trên và gia hạn thêm khoảng 1 năm để chúng t i thu sếp việc bán 

nhà, sau khi bán nhà chúng t i s  có trách nhiệm trả cho Ngân hàng. 

Tại phiên hòa giải ngày 17/3/2021, có mặt  ng Tr n Chí H, vắng mặt bà Nguy n Thị G. 

Ông H và Ngân hàng TMCP Đ, Chi nhánh B đã thống nhất được số ti n nợ tính đến ngày 

17/3/2021 bà G và ông H còn nợ Ngân hàng TMCP Đ t ng số ti n là 1.909.502.547 đồng ( ột 

t  chín tr m lẻ chín triệu n m tr m hai mươi ngh n n m tr m   n mươi   y đồng  trong đó bao 

gồm nợ gốc là 1.500.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 284.383.561 đồng, lãi quá hạn 

125.136.986 đồng. Nhưng hai bên kh ng thống nhất được thời gian và phương thức trả nợ. 

Biên bản xem xét, thẩm định  tại ch  ngày 05/02/2021: Quy n sử dụng đất tại thửa số 

42A, tờ bản đồ số 17 với diện tích 78m
2 
theo Giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất, Quy n sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với đất số CI568473, số vào s  cấp GCN: CH09973 do 
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UBND huyện H cấp ngày 21/7/2017 cho bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí Hu ở th n Thành 

L, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. Phía Nam giáp hộ  ng B i Văn S thửa số 47 và giáp ng  đi 

chung dài 3,14m; phía Bắc giáp đường giao th ng có chi u dài 4m; phía Tây giáp hộ  ng Triệu 

Ng c T thửa số 42, có chi u dài 18,97m, phía Đ ng giáp hộ  ng Nguy n Việt H thửa số 07 và 

giáp nhà thờ h  Tr n có chi u dài 19,48m và toàn bộ tài sản trên đất là 01 nhà ở cấp bốn 03 

t ng hướng Bắc, tường xây gạch, mái bê t ng cốt thép. Diện tích xây dựng 70m
2
, diện tích sàn 

210 m
2
 xây dựng năm 2016. 

Tại phiên tòa nguyên đơn giữ nguyên yêu c u khởi kiện: Buộc ông H, bà G trả cho Ngân 

hàng T CP Đ tính đến ngày 13/5/2021 là 1.944.657.534 đồng ( ột t  chín tr m   n   n triệu 

sáu tr m n m mươi   y ngh n n m tr m  a tư đồng  trong đó bao gồm nợ gốc là 

1.500.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 307.808.219, lãi quá hạn 136.849.315 đồng và tính lãi 

tiếp theo sau ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi  ng H, bà G trả hết toàn bộ số nợ cho Ngân hàng 

T CP Đ theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Nếu bà G, ông H không thi hành 

việc trả nợ thì Ngân hàng có quy n đ  nghị cơ quan có thẩm quy n xử lý tài sản thế chấp theo 

Hợp đồng thế chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn li n trên đất số 01/2018/6585786/HĐBĐ 

ký ngày 16/8/2018 để thu hồi nợ.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H,  iểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm giải quyết vụ án: 

V  tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã tuân thủ đ y đủ, đảm bảo 

trình tự, thủ tục từ khi thụ lý, t  chức phiên h p kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, c ng khai 

chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án; người tham gia tố tụng đã được thực hiện đ y đủ, đảm bảo đúng các quy n, nghĩa vụ 

tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

V  việc giải quyết vụ án: Đ  nghị Hội đồng xét xử căn cứ Đi u 463; 466 Bộ Luật Dân 

sự; các Đi u 91; Đi u 95 Luật các t  chức tín dụng; điểm a khoản 1 Đi u 13 Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

Đ  nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu c u khởi kiện của Ngân hàng Thương mại c  

ph n Đ. Buộc bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H phải chịu trách nhiệm trả cho Ngân hàng 

thương mại c  ph n Đ số ti n nợ gốc là 1.500.000.000 đồng, số ti n nợ lãi tính đến ngày xét xử 

13/5/2021 là 444.657.534 đồng. T ng số ti n phải trả là 1.944.657.534 đồng ( ột t  chín tr m 

  n   n triệu sáu tr m n m mươi   y ngh n n m tr m  a tư đồng).  ể từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi trả xong khoản nợ  ng H, bà G phải tiếp tuc chịu lãi theo mức 

lãi suất các bên đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng số 01/2018/6585786/HĐTD ngày 

17/8/2018. 
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Án phí: Buộc bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H chịu án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết 326 của U  ban Thường vụ Quốc hội. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] V  thẩm quy n và quan hệ tranh chấp: Quan hệ tranh chấp giữa các đương sự là 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án, bị đơn có nơi cư trú 

tại xã N, huyện H và nguyên đơn có đơn khởi kiện yêu c u Tòa án nhân dân  thị xã B giải 

quyết. Ngày 22/12/2020 Toà án nhân dân thị xã B chuyển vụ án để giải quyết theo thẩm quy n 

theo quyết định số 06/2020/QĐST-KDTM. Căn cứ khoản 1 Đi u 30, điểm b khoản 1 Đi u 35, 

điểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án 

nhân dân  huyện H.  

[2] V  tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã báo bị đơn là bà Nguy n Thị G đến làm 

việc nhưng bà G không đến, bị đơn  ng Tr n Chí H đã có bản tự khai, cam kết giao các văn 

bản tố tụng của Tòa án cho bà G và tham gia hòa giải tại Tòa án. Tại phiên tòa ngày 15/4/2021 

bà G và ông H đ u vắng mặt l n thứ nhất kh ng có lý do, vì vậy Tòa án đã quyết định hoãn 

phiên tòa và tiến hành niêm yết c ng khai các văn bản tố tụng của Tòa án tại nơi bà G, ông H 

cư trú. Nay ông H, bà G vắng mặt l n thứ hai kh ng có lý do, căn cứ vào Đi u 227, Đi u 228 

của Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà G, ông H theo quy định của 

pháp luật. 

[3] V  thời hiệu khởi kiện: Ngân hàng T CP Đ với  ng Tr n Chí H, bà Nguy n Thị G 

ký Hợp đồng tín dụng số 01/2018/6585786/HĐTD  ngày 17/8/2018. Đến hạn bà G, ông H 

kh ng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Ngày 06/9/2019, ngày 16/10/2019 và ngày 26/11/2019 Ngân 

hàng đã th ng báo nợ quá hạn . Ngày 02/11/2020 Ngân hàng T CP Đ có đơn khởi kiện đối 

với bà Nguy n Thị G,  ng Tr n Chí H, thời hiệu khởi kiện được đảm bảo theo quy định tại 

Đi u 184 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Đi u 429 của Bộ luật Dân sự. 

[4] Đối với yêu c u khởi kiện của nguyên đơn:  

[4.1] Ngân hàng TMCP Đ ký Hợp đồng tín dụng số 01/2018/6585786/HĐTD ngày 

17/8/2018 với bà Nguy n Thị G,  ng Tr n Chí H vay 1.500.000.000 đồng ( ột t  n m tr m 

triệu đồng , thời hạn vay 11 tháng (từ ngày 17/8/2018 đến ngày 17/7/2019); lãi suất vay quy 

định chi tiết tại Hợp đồng tín dụng và/hoặc Bảng kê rút vốn. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi 

suất vay trong hạn. Hình thức trả gốc bằng một l n vào cuối kỳ, lãi vay trả định kỳ vào ngày 25 

hàng tháng. 
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Bà Giang, ông H đã nhận đủ số ti n vay theo u  nhiệm chi ngày 17/8/2018, quá trình 

thực hiện hợp đồng bà G, ông H đã trả số ti n lãi 92.942.466 đồng. Sau khi khoản vay quá hạn 

Ngân hàng đã th ng báo cho ông H và bà G nhi u l n, nhưng  ng H, bà G không trả thêm 

được khoản ti n gốc, lãi nào. 

Hợp đồng tín dụng ký kết giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, ph  hợp với quy định của 

pháp luật tại Đi u 463 và Đi u 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Đi u 95 Luật các t  chức tín 

dụng. Nay đã quá hạn trả nợ nhưng bà G, ông H kh ng thực hiện trả nợ theo thỏa thuận là vi 

phạm nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc cho Ngân hàng theo mục 7 hợp đồng tín dụng số 

01/2018/65857886/HĐTD ngày 17/8/2018. Như vậy, việc Ngân hàng TMCP Đ khởi kiện yêu 

c u bà G, ông H trả toàn bộ ti n gốc là 1.500.000.000 đồng, ti n lãi trong hạn tính đến ngày 

13/5/2021 là 307.808.219 đồng, lãi quá hạn 136.894.315 đồng là có căn cứ c n chấp nhận yêu 

c u khởi kiện. Do đó c n buộc vợ chồng bà G, ông H trả nợ cho Ngân hàng TMCP  t ng số 

ti n là 1.944.657.534 đồng. Trong đó ti n gốc là 1.500.000.000 đồng, ti n lãi tính đến ngày 

13/5/2021 còn nợ lãi trong hạn 307.808.219 đồng, nợ lãi quá hạn 136.894.315 đồng và tính lãi 

theo hợp đồng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử cho đến khi thực hiện xong việc trả nợ.  

[4.2] V  yêu c u của bị đơn  ng Tr n Chí Hùng: Ông Tr n Chí H thừa nhận khoản 

nợ hiện nay như Ngân hàng TMCP Đ yêu c u là đúng và đ  nghị Ngân hàng gia hạn thêm 

thời gian một năm để bán nhà trả nợ. Xét thấy yêu c u v  thực hiện phương thức trả nợ 

của  ng Tr n Chí H là kh ng đúng với cam kết theo hợp đồng tín dụng số 

01/2018/6585786/HĐTD ngày 17/8/2018, do đó kh ng có căn cứ chấp nhận yêu c u của 

bị đơn. 

[4.3] Đối với Hợp đồng thế chấp: Bà Nguy n Thị G,  ng Tr n Chí H có ký Hợp đồng thế 

chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn li n trên đất, hợp đồng thế chấp số 

01/2018/6585786/HĐBĐ ngày 16/8/2018 với Ngân hàng, hợp đồng thế chấp được c ng chứng 

tại văn phòng c ng chứng H, tỉnh Thanh Hoá, số c ng chứng 779 quyển số 01/2018/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 16/8/2018. Tài sản thế chấp quy n sử dụng đất tại thửa số 42A, tờ bản đồ số 

17 với diện tích 78 m
2 
và tài sản gắn li n với đất là nhà ở cấp bốn ba t ng, diện tích xây dựng 

70m
2
, diện tích sàn 210m

2
 theo Giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất, Quy n sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn li n với đất số CI568473, số vào s  cấp GCN: CH09973 do UBND huyện H 

cấp ngày 21/7/2017 cho bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H ở th n T, xã N, huyện H, tỉnh 

Thanh Hoá.  

Theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thế chấp, nghĩa vụ được bảo đảm là toàn bộ 

tài sản thế chấp đang tồn tại hoặc s  phát sinh trong tương lai theo hợp đồng thế chấp số 

01/2018/6585786/HĐBĐ ngày 16/8/2018, việc ký hợp đồng thế chấp tài sản là sự tự nguyện 

của hai bên đúng theo quy định của pháp luật.  Trong trường hợp bà Nguy n Thị G và  ng 
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Tr n Chí H kh ng thực hiện việc trả nợ, Ngân hàng có quy n yêu c u cơ quan Thi hành án kê 

biên, phát mại tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản đã ký kết. Nếu tài sản phát mại 

thế chấp mà chưa thu hồi hết nợ thì Ngân hàng có quy n yêu c u kê biên tất cả các tài sản, 

nguồn thu nhập khác của bà G, ông H để thu hồi nợ là có căn cứ chấp nhận. 

Qua xem xét, thẩm định tại ch  ngày 05/02/2021 gồm: Quy n sử dụng đất tại thửa 

số 42A, tờ bản đồ số 17 với diện tích 78 m
2 
theo Giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất, 

Quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với đất số CI568473, số vào s  cấp GCN: 

CH09973 do UBND huyện H cấp ngày 21/7/2017 cho bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí 

H ở th n T, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hoá. Phía Nam giáp hộ  ng B i Văn S thửa số 47 

và giáp ng  đi chung dài 3,14m; phía Bắc giáp đường giao th ng có chi u dài 4 m; phía 

Tây giáp hộ  ng Triệu Ng c T thửa số 42, có chi u dài 18,97m, phía Đ ng giáp hộ  ng 

Nguy n Việt H thửa số 07 và giáp nhà thờ h  Tr n có chi u dài 19,48m và toàn bộ tài sản 

trên đất là 01 nhà ở cấp bốn 03 t ng hướng bắc, tường xây gạch, mái bê t ng cốt thép. 

Diện tích xây dựng 70 m
2
, diện tích sàn 210 m

2
 xây dựng năm 2016. 

 [5] Về án phí: Do yêu c u của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn bà Nguy n Thị G, 

 ng Tr n Chí H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 70.339.726 đồng (Bảy 

mươi triệu ba trăm ba chín nghìn bảy trăm hai sáu đồng . 

Trả lại số ti n tạm ứng án phí sơ thẩm 33.098.600 đồng cho Ngân hàng T CP Đ theo 

biên lai số AA/2019/0007122 ngày 13/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh 

Thanh Hoá. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 30; điểm b khoản 1 Đi u 35; điểm a khoản 1 Đi u 39; Đi u 

144; Đi u 147; điểm b khoản 2 Đi u 227; Đi u 228; Đi u 271; khoản 1 Đi u 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

Đi u 317; Đi u 318; Đi u 463; Đi u 466 của Bộ luật Dân sự; 

 hoản 2 Đi u 91; Đi u 95 Luật các t  chức tín dụng;  

Điểm a khoản 1 Đi u 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 

thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

Đi u 6; khoản 2 Đi u 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

U  ban Thường vụ Quốc hội quy định v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.  

Xử: 
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1. Chấp nhận đơn khởi kiện ngày 02/11/2020 của Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ. 

2. Buộc bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng 

Thương mại c  ph n Đ số ti n nợ gốc 1.500.000.000 đồng, ti n lãi (đến ngày xét xử 13/5/2021) 

trong hạn 307.808.219 đồng, nợ lãi quá hạn 136.894.315 đồng. T ng ti n gốc, lãi trong hạn và 

lãi quá hạn: 1.944.657.534 đồng ( ột t  chín tr m   n   n triệu sáu tr m n m mươi   y ngh n 

n m tr m  a tư đồng).   

 ể từ ngày 14/5/2021 (ngày tiếp theo của ngày xét xử  cho đến khi thanh toán xong các 

khoản nợ bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H tiếp tục phải trả các khoản lãi phát sinh trên số 

ti n nợ gốc chưa thanh toán theo lãi suất các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng số 

01/2018/6585786/HĐTD ngày 17/8/2018.  

 ể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ có đơn yêu 

c u thi hành án, nếu bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H kh ng thi hành hoặc thi hành không 

đ y đủ khoản ti n nợ trên thì Ngân hàng Thương mại c  ph n Đ có quy n đ  nghị cơ quan có 

thẩm quy n xử lý tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 01/2018/6585786/HĐBĐ ngày 

16/8/2018. Nếu tài sản thế chấp mà chưa đủ thu hồi hết nợ thì nguyên đơn có quy n yêu c u kê 

biên tất cả các tài sản, nguồn thu nhập khác của bà G, ông H để thu hồi nợ. 

Tài sản thế chấp gồm quy n sử dụng đất tại thửa số 42A, tờ bản đồ số 17 với diện tích 

78m
2 
theo Giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất số CI568473, số vào s  cấp GCN: CH09973 

do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 21/7/2017 và trang b  sung giấy chứng nhận quy n sở hữu 

nhà ở gắn li n với đất ngày 24/7/2017 cho bà Nguy n Thị G và  ng Tr n Chí H ở th n Thành 

L, xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hoá. Có tứ cạnh như sau: 

Phía Nam giáp hộ  ng B i Văn S thửa số 47 và giáp ng  đi chung dài 3,14m; phía 

Bắc giáp đường giao th ng có chi u dài 4 m; phía Tây giáp hộ  ng Triệu Ng c T thửa số 

42, có chi u dài 18,97m, phía Đ ng giáp hộ  ng Nguy n Việt H thửa số 07 và giáp nhà 

thờ h  Tr n có chi u dài 19,48m và toàn bộ tài sản trên đất là 01 nhà ở cấp bốn 03 t ng 

hướng bắc, tường xây gạch, mái bê t ng cốt thép. Diện tích xây dựng 70 m
2
, diện tích sàn 

210 m
2
 xây dựng năm 2016. 

Án phí: Bà Nguy n Thị Gvà  ng Tr n Chí H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

70.339.726 đồng (B y mươi triệu  a tr m  a mươi chín ngh n   y tr m hai sáu đồng)  

Trả lại cho Ngân hàng T CP Đ số ti n tạm ứng án phí đã nộp là 33.098.600 đồng (Ba 

mươi  a triệu kh ng tr m chín mươi tám ngh n sáu tr m đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí 

số AA/2019/0007122 ngày 13/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Thanh 

Hóa. 
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Trường hợp   n án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

mà người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nguyên đơn có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị đơn có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ 

ngày  bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh Thanh Hóa                                                                       Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa  Đ  ký  

- VKSND huyện H.  

- Chi cục THADS huyện H. 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vụ án.     

                                                                                                                                        Cao Thị Nga 

  

 

  

 

 


